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1. Phần dân cư:
Câu 1:  Sau người kinh, các dân tộc có số lượng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Khơ me, Chăm, Hoa                         C. Mông, Dao, Khơ-mú

B. Thái, Mường, Tày                             D. Gia-rai, Ê-đê, Ba-na

Câu 2: Dân tộc kinh phân bố chủ yếu ở :

    A. Đồng bằng          B. Trung du     C. duyên hải      D. Cả 3 vùng trên 

Câu 3: Người dân tộc Tày- Thái Phân bố chủ yếu ở :

A  Tây Bắc và đông bắc Bắc Bộ           B. Tây Nam Bộ

C. Cao nguyên Nam Trung bộ              D. Cả 3 đều sai

Câu 4: Cho biết tỷ lệ tăng tự nhiên dân số nước ta năm 1999 với tỷ lệ sinh là 19,9 % và tỷ lệ tử là 5,6 %

a, 14,3%o          b, 1,43%            c, Cả 2 đêu đúng       d, Cả 2 đều sai

Câu 5 : Nước ta có mật độ dân số trung bình là...............................(2003)

thuộc loại nào so với thế giới :

a,   Cao                          b, Trung bình                      c, Thấp

Câu 6: Nước ta có nguồn lao động dồi dào ,đó là :

a, Điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế 

b, Gây sức ép lớn về vấn đề giải quyết việc làm

c, Câu a đúng câu b sai

d, Cả 2 câu đều đúng

Câu 7 : Cơ cấu lao động và xu hướng chuyển dịch lao động nước ta từ năm 1989 dến 2003 là:

a, Nông nghiệp giảm ,công nghiệp và dịch vụ tăng

b, Nông nghiệp và công nghiệp giảm ,dịch vụ tăng 

c, Nông nghiệp ,công nghiệp và dịch vụ đều tăng

Câu 8 : Hầu hết các đô thị ở nước ta đều tập trung ở :

a, Đồng bằng                                     b, Vùng duyên hải  

c, Đồng bằng và trung du                      d, Cả a và b đều đúng

Câu 9 : Điền tiếp vao chỗ chấm sao cho chính xác với thông tin đã cho

Nước ta có cơ cấu dân số ...........so với thế giới về diên tích đứng thứ ........về số dân đứng thứ................trên thế giới

Câu 10: Nguồn lao động nước ta có đặc điểm nào sau đây:

a, Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp , có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao . Còn có hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

b, Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp , thủ công nghiệp có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật .Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao . Còn có hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

Câu 11: Nước ta có nguồn lao động dồi dào ,đó là :
a, Điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế 

b, Gây sức ép lớn về vấn đề giải quyết việc làm

c, Câu a đúng câu b sai

d, Cả 2 câu đều đúng

Câu 12: Cơ cấu lao động và xu hướng chuyển dịch lao động nước ta từ năm 1989 dến 2003 là:

a, Nông nghiệp giảm ,công nghiệp và dịch vụ tăng

b, Nông nghiệp và công nghiệp giảm ,dịch vụ tăng 

c, Nông nghiệp ,công nghiệp và dịch vụ đều tăng

Câu 13 : Hầu hết các đô thị ở nước ta đều tập trung ở :

a, Đồng bằng            b, Vùng duyên hải    c, Đồng bằng và trung du

d, Cả a và b đều đúng

Câu 14:  Sau người kinh, các dân tộc có số lượng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A, Khơ me, Chăm, Hoa                         B. Mông, Dao, Khơ-mú

C. Thái, Mường, Tày                             D. Gia-rai, Ê-đê, Ba-na

Câu 15: Dân tộc kinh phân bố chủ yéu ở :
    A. Đồng bằng          B. Trung du     C. duyên hải      D. Cả 3 vùng trên 

Câu 16: Người dân tộc Tày- Thái Phân bố chủ yếu ở :

A  Tây Bắc và đông bắc Bắc Bộ           B. Tây Nam Bộ

C. Cao nguyên Nam Trung bộ              D. Cả 3 đều sai
Câu 17. Trªn c¸c ®Þa bµn nói cao tõ 700-1000m lµ ®Þa bµn c­ tró chñ yÕu cña ng­êi :
             a, Tµy , M­êng                                         b,Nïng , l« l«                                          

             C. M«ng, Dao                                           D. Th¸i, Tµy

18.  N­íc ta cã mËt ®é TB c¶ n­íc ( 2003) lµ : 246ng­êi / km2 , so víi thÕ giíi thuéc lo¹i :

    a, Cao          b, Trung b×nh        c, ThÊp

19. C¸c vïng l·nh thæ n­íc ta cã mËt ®é d©n sè cao h¬n mËt ®é  c¶ n­íc:
    a, §ång b»ng s«ng Hång                b,  §«ng nam bé 

    c, §ång b»ng s«ng cöu long           d,  TÊt c¶ ®Òu ®óng 

20. Nguån lao ®éng n­íc ta dåi dµo t¨ng nhanh víi ®Æc ®iÓm :

    a, N¨ng ®éng nhiÒu kinh nghiÖm trong n«ng, l©m , ng­ nghiÖp , thñ c«ng nghiÖp , cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc 

   b, H¹n chÕ vÒ thÓ lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n 

   c, c©u a ®óng , c©u b sai 

   d, c¶ 2 c©u ®Òu ®óng 

* Phần các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
Câu 1: Huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ là:
A. Vân Đồn

B. Phú Quý

C. Côn Đảo

D. Phú Quốc

Câu 2: Dầu khí ở Đông Nam Bộ được khai thác ở:
A. Thềm lục địa.

B. Vùng ngoài khơi

C. Vùng cửa sông

D. Trên đất liền

Câu 3: Nguồn nhiệt năng được sản xuất chủ yếu ở Đông Nam Bộ là:

A. Nhiệt điện chạy bằng khí thiên nhiên.

B. Thủy điện

C. Nhiệt điện chạy bằng than.

D. Điện chạy bằng dầu nhập khẩu

Câu 4: Thành phố Hồ Chí Minh có các điểm du lịch nổi tiếng với các di tích lịch sử là:

A. Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất.

B. Bến Nhà Rồng, Núi Bà Đen, Dinh Thống Nhất.

C. Núi Bà Đen, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo

D. Bến Nhà Rồng, Xuân Lộc, Núi Bà Đen

Câu 5: Cây công nghiệp quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là:

A. Cà phê               B. Chè           C. Cao su         D. Dừa

Câu 6: Số tỉnh của Đông Nam Bộ hiện nay là:

A. 6                 B. 8                      C. 10                     D. 12  

Câu 7: Ngành công nghiệp có vai trò quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ hiện nay là:

A. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

B. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

C. Công nghiệp dệt may.

D. Công nghiệp khai thác dầu khí

Câu 8: Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào?

A. Tây Nguyên                                      C. Bắc Trung Bộ       

B. Duyên Hải Nam Trung Bộ               D. Đồng bằng sông Cửa Long

Câu 9: Hồ Thủy lợi lớn nhất Đông Nam Bộ là:

A. Trị An                 B. Dầu Tiếng               C. Kẻ Gỗ              D. Bắc Hưng Hải

Câu 10: Khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng ở Đôn Nam Bộ:  

A. Dầu khí                  B. Than                C. Bôxit                     D. Thiếc

Câu 11: Nông nghiệp ở Đông Nam Bộ không có thế mạnh về:

A. Trồng cây lương thực                            C. Trồng cây công nghiệp lâu năm

B. Trồng cây công nghiệp hàng năm          D. Trồng cây ăn quả

Câu 12: Các tỉnh không thuộc Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Tây Ninh, Đồng Nai                             C. An Giang, Long An

B. Đồng Tháp, Kiên Giang                       D. Bạc Liêu, Cà Mau

Câu 13: Nhóm đất phèn phân bố chủ yếu ở:

A. Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên

B. Dọc sông Tiền

C. Ven biển

D. Dọc sông Hậu

Câu 14: Hiện nay, các mỏ dầu khí được khai thác chủ yếu ở vùng thềm lục địa:

A. Vịnh Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Nam Trung Bộ.

D. Nam Bộ.

Câu 15: Đồng bằng sông Cửu Long còn có tên gọi khác là:

A. Đông Nam Bộ                B. Tây Nam Bộ            C. Nam Bộ              D. Nam Trung Bộ

Câu 16: Sau người kinh, các dân tộc có số lượng lớn ở Đồng bằng song Cửu Long là:

D. Khơ me, Chăm, Hoa                   C. Mông, Dao, Khơ-mú

E. Thái, Mường, Tày                             D. Gia-rai, Ê-đê, Ba-na

Câu 17: Trà Nóc là khu công nghiệp của:

A. Thành phố Cần Thơ.                      C. Tình An Giang

B. Tình Tiền Giang                             D. Tỉnh Đồng Tháp

Câu 18: Trong cơ cấu GDP của Đồng Bằng Sông Cửu Long (năm 2002), công nghiệp mới chiếm:

A. 20%                     B. 30%               C. 40%              D. 50%
Câu 19: Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Mạo hiểm

B. Nghỉ dưỡng

C. Sinh thái

D. Văn hóa

Câu 20: Ưu thế về tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long so với đồng bằng sông Hồng thể hiện ở:

A. Diện tích lớn.

B. Đất phù sa màu mỡ

C. Nguồn nhiệt ẩm cao

D. Tất cả các ý trên.

Câu 21: Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra:

A. Hạn hán                                     C. Bão

B. Lũ lụt.                                        D. Xâm nhập mặn

Câu 22: Ở nước ta, các hoạt động kinh tế biển đã được phát triển là:

A. Du lịch biển

B. Khai thác khoáng sản biển

C. Giao thông vận tải biển

D. Tất cả các ý trên.

Câu 23: Phạm vi vùng lãnh hải nước ta rộng khoảng:

A. 10 hải lí                                           C. 12 hải lí

B. 15 hải lí                                           D. 24 hải lí

Câu 24: Tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ là :

A. An Giang                                 C. Trà Vinh                                        

B. Long An                                  D. Bến Tre

Câu 25:  Việc phát triển cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ , ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là:

A. Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất và canh tác.

B. Tăng cường phân bón và thuốc trừ sâu.

C. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

D. Nâng cao trình độ cho nguồn lao động.

Câu 26: Sông Cửu Long là tên gọi của:

A. Đoạn trung lưu của song Mê kông

B. Sông Hậu

C. Sông Tiền và sông Hậu đổ ra biển qua 9 cửa.

D. Sông Tiền

Câu 27: Đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư để trở thành:

A. Vùng kinh tế nông nghiệp
                 C. Vùng kinh tế công nghiệp

B. Vùng kinh tế động lực                             D.  Vùng kinh tế tổng hợp.

Câu 29: Phương hướng chủ yếu hiện nay để giải quyết vấn đề lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Tránh lũ                                                  C. Sống chung với lũ.

B. Xây dựng nhiều đê bao                          D. Trồng nhiều rừng.

Câu 30: Để xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long thành vùng kinh tế động lực, cần:

A. Phát triển công nghiệp.                          C. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

B. Nâng cao trình độ dân trí.                       D. Tất cả các ý trên.

Câu 31: Phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển:

A. Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu; tập trung khai thác hải sản xa bờ.

B. Bảo vệ và trồng mới rừng ngập mặn, bảo vệ các rạn san hô ngầm ven biển, cấm khia thác san hô dưới mọi hình thức.

C. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản, phòng chống ô nhiễm môi trường biển.

D. Tất cả các ý trên.

Phòng GD & ĐT Vinh

Trường THCS Lê Lợi                                

                                           ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

MÔN: ĐỊA LÝ 8

Câu 1:   Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN là:

   A. Liên kết về quân sự nhằm hạn chế ảnh hưởng xu thế xây dựng XHCN trong khu vực.

   B. Xu hướng hợp tác kinh tế xuất hiện và ngày càng phát triển

   C. Giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định  khu vực xây dựng 1cộng đồng hoà hợp, cùng phát triển.

   D.  Đoàn kết hợp tác vì 1 ASEAN hoà bình ổn định và phát triển đồng đều.

E. Tất cả các ý trên.

Câu 2: Đặc điểm nổi bật về tự nhiên của vị trí nước ta.

 A. Vị trí nội chí tuyến và Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam á.

 B. Vị trí cầu nối giữa đất liền - biển, Đông Nam á đất liền - Đông Nam á hải đảo.

 C. Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa, các luồng sinh vật.  

 D.    Tất cả đều đúng

  Câu 3: Vị trí hình dạng nước ta có nhiều thuận lợi - khó khăn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  A. Phát triển kinh tế toàn diện với nhiều ngành, nhiều nghề nhờ có khí hậu gió mùa, có đất liền, có biển.Tuy nhiên có nhiều thiên tai.

  B. Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước trong khu vực Đông Nam á và thế giới do vị trí trung tâm và cầu nối.Việc bảo vệ lãnh thổ gặp nhiều khó khăn

  C.Câu A và B đúng

  D. Câu A đúng, B sai

Câu 4: Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển.

  A. Do chất thải từ lục địa đổ ra: Chất thải sinh hoạt ,chất thải do các hoạt động kinh tế.

  B. Khai thác và vận chuyển dàu mỏ trên biển thường gây rò rỉ.

  C. Khói bụi từ các nhà máy thải ra

  D. Do khai thác quá mức tài nguyên làm mất cân bằng sinh thái biển

Câu 6:  Tên đảo lớn nhất của nước ta là gì? Thuộc tỉnh nào ?

.A. Phú Quốc - Kiên Giang diện tích: 568 km2.       B.Quần đảo Trường sa -Khánh Hoà.  

Câu 7: Đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự hình thành lãnh thổ nước ta là:

  A. Nâng cao địa hình: Núi non, sông ngòi trẻ lại, hình thành nên các cao nguyên Ba Zan, đồng bằng phù sa.

   B. Mở rộng biển Đông và tạo nên các mỏ dầu khí, bô xít, than bùn.

   C .Sinh vật phát triển phong phú, hoàn thiện,loài người xuất hiện.

   D. Câu B sai

   E. Cả 3 câu đều đúng

Câu 8:  Nguyên nhân nào làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên k/sản ở nước ta.

    A.Quản lý lỏng lẻo, khai thác tự do, kỹ thuật khai thác) chế biến còn lạc hậu.

    B. Thăm dò, đánh giá chưa chuẩn xác.

    C. Phân bố của khoáng sản ít

    D. Câu A và B đúng

Câu 9: Tại sao phải khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản

      A.. Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi.

      B. Có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước.

      C. Cả 2 ý trên

Câu10 :  Đặc điểm nào sau đây không phải là địa hình  nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa.

       A. Lớp vỏ phong hoá dày.

       B. Có nhiều hang động.

       C. Hiện tượng trượt, lở đất, xói mòn.

       D. Dạng địa hình nhân tạo.

Phòng GD & ĐT Vinh
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                                       ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM     
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Câu 1: Trong môi trường ôn đới lục địa ở châu Âu, thực vật thay đổi từ bắc xuống nam theo thứ tự là:
A. thảo nguyên, rừng lá cứng, rừng hỗn giao, rừng lá kim.

B. đồng rêu, rừng lá kim, rừng hôn giao, rừng lá rộng, thảo nguyên.

C. rừng lá rộng, rừng lá kim, rừng hỗn giao.

D. đồng rêu, rừng hôn giao, rừng lá rộng, rừng lá kim.

Câu 2: Đồng bằng nào lớn nhất châu Âu ?
  
A. Bắc Âu     
B. Đông Âu
C. Bắc Pháp
D. Trung lưu sông Đa-nuyp
  Câu 3: Người nhập cư ở châu Đại Dương phần lớn là con cháu người châu:

A. Á
B. Âu
C. Phi
D. Mĩ

Câu 4: Sinh vật ở lục địa Ô-xtrây-li-a nổi tiếng thế giới vì sự độc đáo của ?
A. các loài thú có túi vá rất nhiều cậy hạt trần

B. các loài thú có túi và rất nhiều loài bạch đàn

C. nhiều loại thú quý hiếm và rất nhiều cây hạt trần.

D. Cáo mỏ vịt và rất nhiều cây hạt trần

Câu 5: Châu lục nào có mật độ dân số thấp nhất ?

A. Châu Phi
B. Châu Mĩ
 C. Châu Nam Cực
D. Châu Đại Dương

Câu 6: Bộ phận nào của châu Đại Dương có khí hậu ôn đới ?


A. Đảo Ghi-nê
B. Đảo Ha-oai
C. Quần đảo Niu Di-len
D. Quần đảo Pô-li-nê-di

Câu 7: Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu  gì?


A. Nhiệt đới nóng ẩm
B. Ôn đới


C. Địa Trung Hải

D. Hoang mạc

 Câu 8: Biểu hiện nào không đúng với nền kinh tế Trung và Nam Mĩ ?

A. Nông nghiệp mang tính chất độc canh

B. Công nghiệp chủ yếu khai khoáng, chế biến nong sản xuất khẩu

C. Nợ nước ngoài nhiều

D. Công nghiệp chủ yếu là công nghệ kĩ thuật cao

Câu 9: Điền vào chỗ trống:
     Trải dài theo hướng vĩ tuyến trong đới khí hậu ôn hòa, châu Âu gồm nhiều kiểu môi trường tự nhiên, đó là: môi trường ...(A)..., môi trường ...(B)..., môi trường ...(C)..., môi trường ...(D)... 


Phòng GD & ĐT Vinh

Trường THCS Lê Lợi   

       ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

MÔN: ĐỊA LÝ 6

Năm học 2012 - 2013
Câu 1: Trái đất lần lượt có ngày và đêm là do :

A. TĐ có hình cầu và tự quay quanh trục 

B. Trục TĐ luôn nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo

C. TĐ hình cầu

D. TĐ quay quanh mặt trời

Đáp án : A

Câu 2: Nguyên nhân sinh ra các mùa là do: 

A. TĐ hình cầu

B.  Trục của TĐ nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động trên quỹ đạo

C.  TĐ quay từ T sang Đ

D. TĐ tự quay quanh trục

Đáp án: B

Câu 3 : Để phân biệt núi già và núi trẻ người ta dựa vào :

A. Độ cao bị hạ thấp hàng năm

B. Độ cao được nâng lên hành năm

C. Thời gian hình thành của chúng

D. Độ cao tương đối của núi

Đáp án : C

Câu 4: Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do:

A. Các loại gió thổi thường xuyên trên TĐ

B. Động đất và núi lửa

C. Sức hút của mặt trăng và mặt trời

D. Sự chênh lệch về độ muối trong các vùng biển

Đáp án: C

Câu 5: Trên Trái đất gồm có các đới KH là:

A. Một đới nóng, 2 đới ôn hòa, 2 đới lạnh

     B. 2  đới nóng, 1 đới ôn hòa, 2 đới lạnh
C. Một đới lạnh, 2 đới ôn hòa, 2 đới nóng

D.  2 đới nóng, 2 đới ôn hòa, 2 đới lạnh

Đáp án: A

Câu 6: Điểm giống nhau giữa bình nguyên và cao nguyên là:

A. Có độ cao như nhau

B. Có bề mặt tương đối bằng phẳng

C. Đều có sườn dốc

D.  Thích hợp cho trồng cây công nghiệp

Đáp án : B

Câu 7: Thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất trong không khí là :

A. Hơi nước 

B. Ô xy

C. Khí Ni tơ

D. Các khí khác 

Đáp án: C

Câu 8: Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vĩ trí :

A. Gần cực hay gần xích đạo

B. Gần biển hay xa biển, theo độ cao, theo vĩ độ

C. Trên biển hay trên đất liền

D. Gần chí tuyến hay vòng cực

Đáp án: B

Câu 9 : Gió là sự chuyển động của không khí từ:

A. Biển vào đất liền

B. Nơi có khí áp thấp về nơi có khí áp cao

C. Nới có khí áp cao về nơi có khí áp thấp

D. Từ lục địa ra biển

Đáp án: C

Câu 10: Sự ngưng tụ hơi nước trong không khí có thể sinh ra các hiện tượng:

A. Mây, mưa, gió, bão

B. Áp thấp, áp cao, mưa

C. Sương, mây, mưa, tuyết

D.  Gió, mưa, sấm, chớp, chêch lệch khí áp

Đáp án: C

Câu 11: Các vòng cực là đường :

A. Giới hạn của khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24h

B. Ranh giới giữa đới nóng và đới ôn hòa

C. Nơi có tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào các ngày hạ chí và đông chí

D. Nơi có tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào các ngày xuân phân  và thu phân

Đáp án: A
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Trường THCS Lê Lợi                         Đề kiểm tra : 15 Phút 

                                                               Môn Địa lý : Lớp 9

                Đề 2                                       Năm học : 2012-2013
                                       Trắc nghiệm
Câu 1: Cho biết tỷ lệ tăng tự nhiên dân số nước ta năm 1999 với tỷ lệ sinh là 19,9 % và tỷ lệ tử là 5,6 %

a, 14,3%o          b, 1,43%            c, Cả 2 đêu đúng       d, Cả 2 đều sai

Câu 2 : Điền tiếp vao chỗ chấm sao cho chính xác với thông tin đã cho

Nước ta có cơ cấu dân số ...........so với thế giới về diên tích đứng thứ ........về số dân đứng thứ................trên thế giới

Câu 3: Nước ta có mật độ dân số trung bình là...............................(2003)

thuộc loại nào so với thế giới :

a,   Cao                          b, Trung bình                      c, Thấp

Câu 4 : Nguồn lao động nước ta có đặc điểm nào sau đây:

a, Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp , có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao . Còn có hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

b, Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp , thủ công nghiệp có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật .Chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao . Còn có hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

Câu 5: Nước ta có nguồn lao động dồi dào ,đó là :

a, Điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế 

b, Gây sức ép lớn về vấn đề giải quyết việc làm

c, Câu a đúng câu b sai

d, Cả 2 câu đều đúng

Câu 6 : Cơ cấu lao động và xu hướng chuyển dịch lao động nước ta từ năm 1989 dến 2003 là:

a, Nông nghiệp giảm ,công nghiệp và dịch vụ tăng

b, Nông nghiệp và công nghiệp giảm ,dịch vụ tăng 

c, Nông nghiệp ,công nghiệp và dịch vụ đều tăng

Câu 7 : Hầu hết các đô thị ở nước ta đều tập trung ở :

a, Đồng bằng            b, Vùng duyên hải    c, Đồng bằng và trung du

d, Cả a và b đều đúng

Câu 8:  Sau người kinh, các dân tộc có số lượng lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
F. A, Khơ me, Chăm, Hoa                         B. Mông, Dao, Khơ-mú

G. Thái, Mường, Tày                             D. Gia-rai, Ê-đê, Ba-na

Câu 9: Dân tộc kinh phân bố chủ yéu ở :

    A. Đồng bằng          B. Trung du     C. duyên hải      D. Cả 3 vùng trên 

Câu 10: Người dân tộc Tày- Thái Phân bố chủ yếu ở :

A  Tây Bắc và đông bắc Bắc Bộ           B. Tây Nam Bộ

C. Cao nguyên Nam Trung bộ              D. Cả 3 đều sai

Phòng GDvà ĐT TP.Vinh                                 Đề kiểm tra : Học kỳ I

Trường THCS Lê Lợi                       Môn : Địa lý 6-  Năm học: 2011- 2012
Câu 1: Dựa vào kiên thức đã học hãy cho biết : 

a , Vì sao có hiện tượng ngày đêm trên trái đất ?

b, Tại sao mọi nơi trên trái đất lần lượt có ngày và đêm ?

 Câu 2:  (1.5 đ)  Xác định tọa độ địa lý các điểm A,B,C


                                                                           20oB

           

           A                                   B                     10oB

                                                         XĐ            0o

                               C                                          10oN

       20oĐ              40o Đ          60oĐ
Câu 4:    Địa hình núi đá vôi có những đặc điểm gì?   Nêu một số địa danh có loại núi trên ?

Câu 5 : Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào ?

Phòng GDvà ĐT  TP.Vinh                                 Đề kiểm tra : Học kỳ I

Trường THCS Lê Lợi                           Môn : Địa lý 7-năm học 2011-2012
Câu 1: Những  nguyên nhân  xã hội nào đã làm kìm hãm sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước ở Châu Phi ? 

Câu 2: Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của vĩ độ nào ? kể tên các kiểu môi trường ở đới nóng ?

Câu 3: Nêu đặc điểm  nền công nghiệp ở đới ôn hòa ?

Câu 4: Dựa vào bảng số liệu dưới đây để phân tích tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa 

	Đới 
	Địa điểm 
	Nhiệt độ TB năm
	Lượng mưa TB năm

	Đới lạnh

Đới ôn hòa

Đới nóng
	Ác -khan-ghen ( 65oB)

Côn                  ( 51oB)

TP.HCM        (10o47'B)


	- 1oC

10oC

27oC
	539mm

676mm

1931mm


Đáp án :   Địa 7

Câu1:(2.5 đ)  Nguyên nhân : 

- Buôn nô lệ da đen 

- Thuộc địa hóa của thực dân 

- Bùng nổ dân số 

- Đại dịch AIDS

- Xung đột tộc người  

( Mỗi ý cho 0,5đ)   

Câu 2: - Sự phân bố của môi trường đới nóng trên thế giới : Nằm giữa 2 chí tuyến thành 1 vành đai liên tục bao quanh trái đất ( tư khoảng vĩ độ 30oB- 30oN )

- Gồm 4 kiểu môi trường : - Môi trường xích đạo ẩm 

                                           - Môi trường nhiệt đới 

                                           - Môi trường nhiệt đới gió mùa

                                           - Môi trường hoang mạc ( đúng mỗi ý cho 0,25đ)

	


Phòng GDvà ĐT  TP.Vinh                                 Đề kiểm tra : Học kỳ I

Trường THCS Lê Lợi                           Môn : Địa lý 8 -năm học 2011-2012
Câu 1: (3đ)

Dựa vào bảng số liệu mức thu nhập bình quân đầu người GDP của các nước sau đây 

	Quốc gia
	     GDP/ người (USD)

	Cô-oét

Hàn Quốc

Lào
	           19040

             8861

             317


a,  Vẽ biểu đồ hình cột thể hiên mức thu nhập bình quân đầu người  của các nước trên

b, Nhận xét biểu đồ ?

Câu 2: (3đ)  Hãy so sánh  sự khác nhau về khí hậu và cảnh quan giữa phần phía tây, phía đông  và hải đảo của khu vực Đông Á ?

Câu 3: (1đ) Nguyên nhân nào làm cho khí hậu Châu Á phân hóa đa dạng?  

Câu 4: Ngành nông nghiệp ở Châu Á phát triển như thế nào ? Nêu những thành tựu về nông nghiệp của các nước ở Châu Á ?

                                                    Đáp án :   Địa 8
Câu1 (3đ) : - Vẽ đúng tỷ lệ, đẹp ........................................................1đ
-  Nhận xét : + Các nước có mức thu nhập bình quân đầu người không đồng đều 

                    + Cô-oét có mức thu nhập cao

                    + Hàn Quốc có mức thu nhập trung bình

                    + Lào có mức thu nhập thấp    (Đúng mỗi ý cho 0,5đ)

Câu 2: (3đ)

	
	Phía Tây
	Phía đông và hải đảo

	Khí hậu
	Khí hậu cận nhiệt lục địa quanh năm khô hạn.

                0,5đ
	- Khí  hâụ  cân nhiệt gió mùa ẩm  

+Mùa đông:Gió mùa TB rất lạnh,khô(hải đảo ẩm)  0,5đ
+Mùa hè:Gió mùa đông nam mưa nhiều.        0,5đ

	Cảnh quan
	-Thảo nguyên khô

-Hoang mạc và bán hoang mạc

-Cảnh quan núi cao -0,75
	-Rừng cây lá rộng

-Rừng nỗn hợp

-Rừng cận nhiệt ẩm    0,75đ


Câu 3:(1đ)

 * Nguyên nhân : - Lãnh thổ trải dài từ cực Bắc đến Xích đạo 

- Lãnh thổ rộng lớn , có nhiều dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa                          1đ
Câu 4 (3đ)  *  Sự phát triển kinh tế các nước Châu Á không đồng đều .(0,5đ)

- Khu vực nhiệt đới gió mùa : nông nghiệp phát triển mạnh (0.5đ)

- Khu vực khí hậu lục địa  :     nông nghiệp kém phát triển  (0,5đ)

* Thành tựu : - Sản lượng lúa gạo của toàn châu lục rất cao ( chiếm 93% lúa gạo toàn thế giới )  0,5đ 

- Hai nước có số dân đông nhất châu lục trước kia ( Trung Quốc và Ấn Độ ) thiếu lương thực nay đã sx nhiều không chỉ đủ dùng mà còn dư thừa để xuất khẩu ( 0,5đ)

- Hai nước Thái Lan và VN xuất khẩu lương thực lớn nhất trên thế giơí (0.5đ) 

Phòng GDvà ĐT  TP.Vinh                                 Đề kiểm tra : Học kỳ I

Trường THCS Lê Lợi                          Môn : Địa lý 9 - Năm học 2011-2012
Câu1 : (1,5đ )  Nêu hậu quả của dân số đông và tăng nhanh?

 Câu 2:  (2,5đ) Phân tích sự chuyển dịch theo ngành kinh tế ở nước ta ? Nêu những thành tựu và thách thức của nền kinh tế trong thời kỳ đổi mới ?

Câu 3: (3đ) Dựa vào bảng số liệu sau về diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)

	                              Năm

Các nhóm cây
	  1990 
	  2002

	Tổng số 

Cây lương thực

Cây công nghiệp

Cây thực phẩm ,cây ăn quả, cây khác 
	9040,0

6474,6

1199,3

1366,1
	  12831,4

  8320,3

   2337,3

   2173,8


a , Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng theo nhóm cây?

b, Nhận xét biểu đồ 

Câu 4: (3đ)  Hãy nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa hai tiểu vùng Đông bắc và Tây bắc theo mẫu sau :

	  Tiểu vùng
	     Điều kiện tự nhiên
	   Thế mạnh kinh tế

	 Đông  Bắc 
	
	

	 Tây  Bắc 
	
	


                                     Đáp án :   Địa 9

Câu 1: Dân số đông và tăng nhanh gây ra những hậu quả :

- Kìm hãm sự phát triển nền kinh tế 

- Gây sức ép về vấn đề giải quyết việc làm, nhà ở....

- Tài nguyên bị khai thác quá mức , môi trường bị ô nhiễm

- Nhiều tệ nạn xã hội nảy sinh

Câu 2: + Sự chuyển dịch theo ngành kinh tế :

- Giảm tỷ trọng của ngành nông , lâm , ngư nghiệp

- Tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp- xây dựng

- Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhưng xu hướng còn nhiều biến động 

* Thành tựu : - kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc 

- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa 

- Phát triển nền sản xuất hàng hóa hướng ra xuất khẩu

- Thu hút vốn đầu tư của nước ngoài 

- Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu

* Thách thức : -  Vẫn còn nhiều xã nghèo 

- Tài nguyên bị khai thác quá mức , môi trường bị ô nhiễm nặng nề 

- Các vấn đề về việc làm, văn hóa giáo dục ...chưa đáp ứng yêu cầu xã hội

- Những khó khăn trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới

Câu 3: a, Xử lý số liệu đúng  (1đ) - Vẽ biểu đồ hình tròn đẹp, chính xác (1đ)

	                              Năm

Các nhóm cây
	  1990 
	  2002

	Tổng số 

Cây lương thực

Cây công nghiệp

Cây thực phẩm ,cây ăn quả, cây khác 
	9040,0   (100%)

6474,6  ( 67,1%)

1199,3   (13,5%)

1366,1   (19,4%)
	  12831,4   (100%)

  8320,3    (60,8%)

   2337,3   (22,7%)

  2173,8    (16,5%)


b , Nhận xét :(1đ) - Cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cay có sự thay đổiqua các năm

- Tỷ trọng cây lương thực giảm xuống từ 67,1% (90) còn 60,8% ( 02)

- Tỷ trọng cây công nghiệp tăng lên từ  13,5% (90) lên 22,7% (02)

- Các loại cây ăn quả, rau đậu giảm từ   19,4% (09) còn 16,5% (02)

Câu 4:

	Tiểu vùng 
	Điều kiện tự nhiên
	 Thế mạnh kinh tế

	Đông Bắc 
	- Núi TB và núi thấp 

- các dãy núi hình cách cung 

- KH nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh
	- Khai thác khoáng sản : than ,sắt , đồng ,chì....

- Phát triển nhiệt điện : Uông Bí...

- Trồng rừng, cây công nghiệp, dược liệu ,rau quả ôn đới...

- Du lịch sinh thái 

- Phát triển kinh tế biển ....

	Tây Bắc 
	- Núi cao, địa hình hiểm trở

- KH nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn đông bắc 
	- Phát triển thủy điện:Hòa bình......

- Trồng rừng , cây công nghiệp lâu năm

- Chăn nuôi gia súc lớn 


Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi KSCL học kỳ II

Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 7

                                                                        Thời gian   : 45 Phút 

                                                                       Năm học: 2011- 2012
Đề ra : 

Câu 1: ( 2đ ) : Trình bày đặc điểm địa hình Châu Âu ?

Câu 2:( 3đ )  Kể tên các môi trường tự nhiên ở Châu Âu ? Nêu đặc điểm  của môi trường ôn đới hải dương ?

Câu 3:(3đ ) Sự phân bố dân cư ở Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì? Giải thích vì sao một số vùng ở đây có dân cư thưa thớt ?

Câu 4:(2đ ) Dựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây (về thu nhập bình quân đầu người và cơ cấu thu nhập quốc dân). Hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở khu vực Châu Đại Dương ?

	Nước
	Ô-xtrây-li-a
	Niu-Di Lân
	Va-nu-a-tu
	Pa-pua-Niu     Ghi- Nê

	* Thu nhập BQĐN ( USD)

* Cơ cấu thu nhập quốc dân      (%)

- Nông nghiệp

- Công nghiệp

- Dịch vụ
	20337,5

3

26

71
	13026,7

9

25

66
	1146,2

19

9.2

71,8
	677,5

27

41,5

31,5
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	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (2đ)

Đặc điểm địa hình châu Âu 

* Châu Âu có 3 dạng địa hình chính : 

· Chủ yếu là ĐB chiếm 2/3 diện tích – Kéo dài từ Tây sang Đông

· Núi già phân bố ở phía Bắc và vùng trung tâm ( đỉnh tròn, thấp, sườn thoải )

· Núi trẻ ở phía Nam  ( đỉnh cao, nhọn, nhiều thung lũng sâu )

<=> Bờ biển bị  cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vào đất liền tạo thành nhiều bán đảo, vũng, vịnh...

Câu 2: (3đ)

* Các môi trường TN Châu Âu

· Ôn đới hải dương

· Ôn đới lục địa

· Địa trung hải

· Núi cao

* Đặc điểm môi trường ôn đới hải dương:

- Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm

- Nhiệt độ thường trên 0C

- Mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn ( khoảng 800- 1000mm/năm)

<=> Khí hậu ôn hòa

Câu 3 : (3đ)

* Sự phân bố dân cư Trung và Nam Mĩ

- Dân cư phân bố không đồng đều

- Dân cư tập trung đông ở vùng ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo mát mẻ

- Các vùng sâu trong nội địa dân cư thưa thớt

* Giải thích : - Một số nơi như phía nam An-Đết khí hậu hoang mạc, khô hạn

- Khu vực đồng bằng A-Ma-Dôn chưa được khai thác hợp lý

Câu 4 :

Nhận xét: - Kinh tế các nước châu Đại Dương phát triển không đều  

· Nước Ô-xtrây-li-a và Niu-Di-lân phát triển mạnh nhất

· Các nước Va-nu-a-tu và Pa-pua kém phát triển nhất 
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ma trẬN §Ò KIÓM TRA HäC K× II- M¤N: §ÞA LÝ 6

I. C¸C CHñ §Ò Vµ NéI DUNG KIÓM TRA:

    Víi sè tiÕt 11 tiÕt = 100% ph©n phèi cho c¸c chñ ®Ò víi néi dung nh­ sau:

  Líp vá khÝ 6 tiÕt = 54%, Líp n­íc 3 tiÕt = 27%, Líp ®Êt vµ líp vá sinh vËt 2 tiÕt 19% 

II. Ma trËn ®Ò kiÓm tra :

	Chñ ®Ò
	NhËn biÕt
	Th«ng hiÓu
	VËn dông cÊp ®é thÊp
	VËn dông cÊp ®é cao

	Líp vá khÝ 
	Biết thành phần của không khí

Nªu ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a thêi tiÕt và khÝ hËu
	Biết trình bày và giải thích sự thay đổi nhiệt độ kkhí 
	
	

	54% TS§ = 5.5§
	25% TS§= 2,5 §
	30% TS§= 3§
	
	

	Líp n­íc
	Hiểu được các khái niệm về sông, hồ, biển và đại dương.
	Biết nguyên nhân sinh ra sóng, thủy triều, dòng biển. 
	 GÝa trÞ cña s«ng  ®èi víi đời sống và s¶n xuÊt của con ng­êi.
	

	27% TS§= 2,5 ®
	5 %TS§= 0,5 ®
	10% TS§= 1,0 ®
	10% TS§= 1,0®
	

	Líp ®Êt vÀ 

líp vá sinh vËt
	 Biết thành phần và đặc điểm của đất

Hiểu được khái niệm lớp vỏ sinh vật
	 
	 Ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố thực , động vật trên TĐ
	

	19% TS§= 2,0®
	10% TS§= 1,0 ®
	 
	10% = 1®
	

	TS§ 10 ®


	4 đ 
	4 đ
	4 đ
	

	 


Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi KSCL học kỳ II
Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 6

                                                                        Thời gian   : 45 Phút

                                                                       Năm học: 2011- 2012
Đề ra : 

Câu 1: (3đ ) Thế nào là sông? Hệ thống sông? Lưu vực sông ?

Câu 2:(3đ ) Lớp vỏ sinh vật là gì? Con người đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố thực vật và động vật trên trái đất ?

Câu 3: (4đ ) Vẽ và trình bày đặc điểm, phạm vi hoạt động của các loại gió chính trên trái đất 

Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi KSCL học kỳ II
Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 8

                                                                        Thời gian   : 45 Phút 

                                                                     Năm học: 2011- 2012
Đề ra : 

Câu 1: (3,5 điểm) Em hãy nêu đặc điểm giới hạn  vị trí địa lí của nước ta và cho biết ý nghỉa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên?

Câu 2:(3,5 điểm).Phân tích các đặc điểm khí hậu nước ta? Những nhân tố chủ yếu nào làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng, thất thường ?
Câu 3: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh 

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa

(mm)
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327,0
	266,7
	116,5
	48,3

	Nhiệt độ

  (o C)
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7



a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh 

              b, Nhận xét biểu đồ ?
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	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (3,5đ)

· Vị trí địa lí của nước ta.(2 điểm)

           Phía Bắc-Trung Quốc; Phía Nam-Vịnh Thái Lan; Phía Tây-Lào-Campuchia; Phía  Đông -Biển Đông.

· Cực Bắc thuộc tỉnh Hà Giang 23023’B-105020’Đ)

· Cực Nam thuộc tỉnh Cà Mau 8034’B-104040’Đ

· Cực Tây thuộc tỉnh Điện Biên 22022’B-102010’Đ

· Cực Đông thuộc tỉnh Khánh Hòa 124020’B-109024’Đ. 

· Nước ta có vùng Biển Đông rộng lớn khoảng 1000000 km2 gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Diện tích đất tự nhiên của nước ta là329.247km2. 

*Ý nghĩa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên.(1điểm)

·  Nằm trong vùng nội chí tuyến.(0,25điểm)

· Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á

· Vị trí là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và và Đông Nam Á hải đảo

· Vị trí tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và các luồng sinh vật
-Câu 2:   (3,5đ)

* Đặc điểm  KHVN: - Tính chất nhiệt đới, gió mùa, ẩm 

                       - Tính chất đa dạng, thất thường

( phân tích và giải thích rõ cho điểm tối đa)

· Những nhân tố chủ yếu làm cho KH đa dạng, thất thường ( ĐH, Vị trí, gió mùa ...)

 Câu 3:(3,0 điểm).
-                                    Vẽ biểu đồ đúng ,đẹp

· Tên biểu đồ, chú giải đúng

· Nhận xét biểu đồ       

· 
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Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi KSCL học kỳ II

Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 9

                                                                        Thời gian   : 45 Phút 

                                                                     Năm học: 2011- 2012
Đề ra : 

Câu 1( 2,5đ ): Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên  nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế?

Câu 2 ( 3,0đ ):  Nêu đặc điểm của vùng biển VN ? Nêu thực trạng khai thác và phương hướng bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo ? 

Câu 3 ( 1,5 đ) : Trình bày  các đặc điểm về nguồn lao động ở Nghệ An?

Câu 4  (3,0đ): Dựa vào bảng số liệu dưới đây,hãy vẽ biểu đồ  thể hiện sản lượng thủy sản  ở Đồng Bằng  sông Cửu Long  .Từ biểu đồ đã vẽ ,rút ra nhận xét.

Tình hình sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, ĐB Song Hồng và cả nước 2002 (Nghìn tấn)
	Sản lượng
	ĐB sông Cửu Long
	ĐB Sông Hồng
	Cả nước

	Cá biển khai thác 
	493,8
	54,8
	1189,6

	Cá nuôi
	283,9
	110,9
	486,4



	Tôm nuôi
	142,9
	7,3
	186,2
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	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (2,5đ)

+Thuận lợi:

-Địa hình tương đối phẳng ,có nhiều đất xám,đất badan.

-Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm,nguồn sinh thủy dồi dào.

-Vùng biển là ngư trường rộng,giàu tiềm năng dầu khí.

-Hệ thống sông Đồng Nai có nguồn nước phong phú,tiềm năng thủy điện lớn

+Khó khăn:

-Diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp

-Vùng đất liền ít khoáng sản,

-Nguy cơ ô nhiểm môi trường do chất thải CN và đô thị ngày càng cao

-Câu 2:   (3,5đ)

* Đặc điểm của vùng biển VN:

- Bờ biển dài 3260km

- Là một bộ phận quan trọng của biển Đông 

- Vùng biển có hơn 3000 đảo lớn nhỏ - được chia thành các đảo ven bờ và đảo xa bờ

* Thực trạng khai thác :

- Sự giảm sút của tài nguyên: + Nguồn lợi thủy sản giảm sút đáng kể- > Cạn kiệt tài nguyên ven bờ

+ Việc đánh bắt bừa bãi bất hợp lý....

+ Dùng bom mìn để đánh bắt ...

+ Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng...
* Phương hướng:

+ Đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ ( Đầu tư vốn, phương tiện đánh bắt hiện đại ...)

+ Bảo vệ rừng ngập mặn .trồng mới...

+ Bảo vệ rạn san hô ngầm ven bờ, cấm khai thác

+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

+ Phòng chống ô nhiễm môi trường biển

Câu 3: Đặc điểm nguồn LĐ ở Nghệ An:

- Nguồn LĐ dồi dào và tăng nhanh ( Số liệu  1.782.354 người)

- Kết cấu dân số trẻ

- Tỷ lệ LĐ qua đào tạo chiếm 10,3 %trong tổng số LĐ

- Số LĐ phân bố không đều giữa các vùng , tập trung chủ yếu ở nông thôn ......

-Câu 4: (3đ)

+ Xử lý số liệu : - Cả nước : 100%

- Tính các vùng ......

+ Vẽ Biểu đồ : Cột chồng

-Đủ các cột,chính xác đẹp

-Ghi đầy đủ:Tên biểu đồ,đơn vị cho các mục,chú thích.

+Nhận xét: Sản lượng thủy sản của các vùng trong các năm đều chiếm trên 50% sản lượng của cả nước. 

· Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt của vùng ĐB sông Cửu Long cao hơn ĐB sông Hồng
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